	   UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH 

Thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SKHCN ngày  14/12/2022

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Thực hiện Công văn số 5679/UBND-NC ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của Sở và việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực: Phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện chính sách, pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ gian lận thương mại như: Kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, sản xuất - kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, hàng đóng gói sẵn; sử dụng phương tiện đo nhóm 2, an toàn bức xạ, sở hữu công nghiệp và đề tài, dự án khoa học và công nghệ. 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 4074/KH-UBND ngày 06/7/2017 Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh
nghiệp và Quyết định số 81/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh
ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước
đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng
ký thành lập.
II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 10 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 90 cơ sở, trong đó:

1. Thanh tra Sở chủ trì 07 cuộc thanh tra tại 65 cơ sở, cụ thể:

- 02 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu (23 cơ sở).

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (20 cơ sở).

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, an toàn bức xạ trong hoạt động khám, chữa bệnh (13 cơ sở).

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn (07 cơ sở).

- 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (01 cơ quan chủ trì đề tài, dự án).

- 01 cuộc thanh tra hành chính về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở.

2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì 03 cuộc kiểm tra tại 25 cơ sở, cụ thể:

- 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng (09 cơ sở).

- 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (16 cơ sở).

 (Có Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra cụ thể về đối tượng, nội dung, phạm vi và thời hạn thanh tra, thời gian tiến hành, đơn vị phối hợp kèm theo).

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra theo yêu cầu quản lý và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đảm bảo đồng bộ, nhất quán và có hiệu quả trên các mặt công tác, thường xuyên báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo xử lý kịp thời; chủ trì, phối hợp xử lý kịp thời trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra.

- Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 phải được gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất 05 ngày kể từ ngày Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi./.

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ)


A. Danh mục các cuộc thanh tra do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì

	TT
	Tên đơn vị được thanh tra
	Nội dung thanh tra
	Phạm vi thanh tra
	Thời hạn thanh tra
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị phối hợp

	I
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn

	1
	CÔNG TY TNHH MUỐI PHONG PHÚ
	Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoá và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn
	Năm 2023


	15 ngày


	Quý I


	 - Cục Quản lý thị trường

- Phòng QL TCĐLCL

- Trung tâm ƯD&DV KHCN

	2
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ MÊ TRANG TẠI QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	

	3
	CÔNG TY TNHH ANH VŨ
	
	
	
	
	

	4
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH THIỆN
	
	
	
	
	

	5
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XANH CÀ PHÊ
	
	
	
	
	

	6
	CÔNG TY TNHH SX&TM THU BA
	
	
	
	
	

	7
	SIÊU THỊ BIG C GO QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	

	II
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

	1
	CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH
	Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu


	Năm 2023


	15 ngày


	Quý I, II


	- Sở Công Thương

- Phòng QL TCĐLCL

- Trung tâm ƯD&DV KHCN



	2
	DOANH NGHIỆP TƯ  NHÂN XĂNG DẦU THANH BÌNH
	
	
	
	
	

	3
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THẮNG
	
	
	
	
	

	4
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TRẦN NGUYÊN BẢO
	
	
	
	
	

	5
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CHUNG
	
	
	
	
	

	6
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ THIÊN LONG
	
	
	
	
	

	7
	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU MINH TOÀN THẮNG
	
	
	
	
	

	8
	CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐIỆN AN
	
	
	
	
	

	9
	CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HOA THÀNH 
	
	
	
	
	

	10
	CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC
	
	
	
	
	

	11
	DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  XÂY DỰNG HỒNG NGA
	
	
	
	
	

	12
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH TÂN
	
	
	
	
	

	13
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI SƠN
	
	
	
	
	

	14
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ANH SƠN
	
	
	
	
	

	15
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÍN NGHĨA
	
	
	
	
	

	III
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

	1
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ HỒNG PHÁT
	Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ


	Năm 2023


	15 ngày


	Quý II, III


	- Phòng QL TCĐLCL

- Trung tâm ƯD&DV KHCN

	2
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VÀNG BẠC TOÁN CHẾ
	
	
	
	
	

	3
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÁI LOAN
	
	
	
	
	

	4
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM VÂN
	
	
	
	
	

	5
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM LƯU
	
	
	
	
	

	6
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM DUNG NAM
	
	
	
	
	

	7
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HOÀN MỸ 
	
	
	
	
	

	8
	CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN - CHI NHÁNH PNJ QUẢNG NGÃI (TRUNG TÂM KIM HOÀN PNJ 234 PHAN ĐÌNH PHÙNG)
	
	
	
	
	

	9
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HIỆP THÀNH SUM
	
	
	
	
	

	10
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG NGỌC CHÂU VĨ
	
	
	
	
	

	11
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG ĐỨC TÍN THU XÀ
	
	
	
	
	

	12
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG KIM PHÚC
	
	
	
	
	

	13
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG ĐẶNG ĐƯỜNG
	
	
	
	
	

	14
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG THANH THỦY
	
	
	
	
	

	15
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  KINH DOANH VÀNG MAI HIỂN
	
	
	
	
	

	16
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MƯỜI VÀNG TRING
	
	
	
	
	

	17
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  KINH DOANH VÀNG BẢY THIÊN
	
	
	
	
	

	18
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  HIỆU VÀNG KIM THÙY
	
	
	
	
	

	19
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG CHƯƠNG ĐÚNG
	
	
	
	
	

	20
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HIỆP TÍN
	
	
	
	
	

	IV
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, an toàn bức xạ trong hoạt động khám, chữa bệnh

	1
	BỆNH VIỆN SẢN NHI
	Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, an toàn bức xạ trong hoạt động khám, chữa bệnh

	Năm 2023


	15 ngày


	Quý III


	    - Sở Y tế
   - Phòng QL Công nghệ và Chuyên ngành

- Phòng QL TCĐLCL



	2
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	

	3
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SƠN TỊNH
	
	
	
	
	

	4
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MINH LONG
	
	
	
	
	

	5
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TƯ NGHĨA
	
	
	
	
	

	6
	BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	

	7
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN PHÚC HƯNG
	
	
	
	
	

	8
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUANG HUY
	
	
	
	
	

	9
	TRUNG TÂM Y KHOA HOÀN HẢO
	
	
	
	
	

	10
	CÔNG TY CP PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT MỸ
	
	
	
	
	

	11
	CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ Y TẾ TRUNG QUYẾT
	
	
	
	
	

	12
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN HÀ
	
	
	
	
	

	13
	PHÒNG KHÁM BÁC SĨ BẮC
	
	
	
	
	

	V
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

	1
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN XIÊM
	Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

	Năm 2023


	20 ngày


	Quý III


	 - Sở Công Thương

- Phòng QL TCĐLCL

- Trung tâm ƯD&DV KHCN
	

	2
	CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUẢNG NGÃI
	
	
	
	
	
	

	3
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH CƯỜNG
	
	
	
	
	
	

	4
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NHIÊN PHƯỜNG
	
	
	
	
	
	

	5
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH XUÂN
	
	
	
	
	
	

	6
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU BẢO AN
	
	
	
	
	

	7
	CỬA HÀNG XĂNG DẦU GÒ GAI - HTX NÔNG NGHIỆP XUÂN PHÚ
	
	
	
	
	

	8
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THANH THƯƠNG
	
	
	
	
	

	VI
	  Thanh tra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	

	1
	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lý Sơn
	Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện nội dung, tiến độ, sử dụng kinh phí và công tác ứng dụng đối với Đề tài “Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững Nhum sọ ở tỉnh Quảng Ngãi”.
	Từ khi triển khai đến thời điểm thanh tra
	20 ngày
	Quý III, IV
	- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng QLKH.
	

	VII
	  Thanh tra hành chính
	

	1
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao
	Năm 2023
	10 ngày
	Quý IV
	-  Phòng Hành chính  Tổng hợp
	


B. Danh mục các cuộc kiểm tra do phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì

	TT
	Tên đơn vị được kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Phạm vi kiểm tra
	Thời hạn kiểm tra
	Thời gian đơn vị kiểm tra
	Đơn vị phối hợp

	I
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng 

	1
	Công ty TNHH MTV Thảo Thịnh Phát
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng
	Năm 2023
	10 ngày
	Quý  III/2023
	- Thanh tra Sở

- Trung tâm UD-DVKHCN Quảng Ngãi

	2
	Công ty CP TM  và Dịch vụ gas 24 h miền trung
	
	
	
	
	

	3
	DNTN Ngọc Hoàng Nam
	
	
	
	
	

	4
	Công ty TNHH MTV kinh doanh gas Tú Linh
	
	
	
	
	

	5
	Cửa hàng gas Mỹ Hoa (Phổ Thạnh, Đức Phổ)
	
	
	
	
	

	6
	Cửa hàng phân phối LPG Tín Phát Quảng Ngãi – chi nhánh công ty CP nhiên liệu dầu khí Tín Phát
	
	
	
	
	

	7
	Cửa hàng gas, bếp gas, điện máy Đại Sơn 1
	
	
	
	
	

	8
	Cửa hàng gas Quỳnh Phương 
	
	
	
	
	

	9
	Đại Lý Gas Phú Gia
	
	
	
	
	

	II
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường phương tiện đo nhóm 2 (Cân ô tô)

	1
	Công ty CP nguyên liệu giấy Dung Quất
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2
	Năm 2023
	10 ngày
	Quý II /2023
	- Thanh tra Sở

- Trung tâm UD-DVKHCN Quảng Ngãi

	2
	Cty CP SX TM DV XNK Dung Quất
	
	
	
	
	

	3
	Bến số 1 – Cảng Dung Quất - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC
	
	
	
	
	

	4
	Mỏ đá Trì Bình-Chi nhánh Công ty cổ phần 20/7
	
	
	
	
	

	5
	Chi nhánh Công ty Cổ phần PACIFIC DINCO tại Quảng Ngãi
	
	
	
	
	

	6
	Công ty Cổ Phần Pha Đin
	
	
	
	
	

	7
	Công ty TNHH Anh Hy
	
	
	
	
	

	8
	Công ty TNHH PIBALY
	
	
	
	
	

	9
	Cty TNHH Mỹ Thịnh
	
	
	
	
	

	10
	Tổng công ty khí Việt Nam-Công ty CP kho LPG Dung Quất
	
	
	
	
	

	11
	Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà
	
	
	
	
	

	12
	Công ty TNHH Lâm sản Trường Lũy
	
	
	
	
	

	III
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Taximet)

	01
	Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi 
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với các cơ sở sử dụng phương tiện đo nhóm 2
	Năm 2023
	08 ngày
	Quý II/2023
	- Tranh tra Sở

- Trung tâm UD-DVKHCN Quảng Ngãi

	02
	Công ty TNHH vận tải Duy Anh Ngọc Việt (SunTaxi)
	
	
	
	
	

	03
	Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam – CN Quảng Ngãi (Taxi Vinasun)
	
	
	
	
	

	04
	Công ty CP vận tải du lịch Phú Hoàng (taxi Tiên Sa)
	
	
	
	
	


